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TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM CNTTTT 
 

Số:  18a/CNTTTT 
V/v báo cáo thực hiện công khai tài sản 

công tại đơn vị năm 2022 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Sơn La, ngày 16 tháng 01 năm 2023 
 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao và Căn cứ Công văn số 294/STC-QLGCS 

ngày 22/01/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai tài sản 

công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La, Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông đã thực hiện công khai các nội dung sau: 

1. Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản tại cơ 

quan năm 2022 cụ thể:  

- Mua tài sản trong năm: 3.382.855.000 đồng. Trong đó:  

+ Mua sắm từ  nguồn kinh phí tự chủ: 35.000.000 đồng 

+ Mua sắm từ nguồn kinh phí không tự chủ: 3.347.855.000 đồng  

Mua tài sản vô hình: 50.575.000 đồng  

Mua tài sản hữu hình: 3.297.280.000 đồng  

+ Mua tài sản từ nguồn thu dịch vụ: 0 đồng  

(Có phụ lục mẫu 09a,09b,09c kèm theo) 

2. Về giảm tài sản cố định: 0 đồng 

3. Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị 

và gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản với toàn thể viên chức trong cơ 

quan (từ ngày 16/01/2023). 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền Thông báo cáo Sở thông tin và 

Truyền thông./. 
 

 

 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HC.Xn, Lh 
                     

 

 

 

 

  

                     Trần Thị Luyến 
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 Bộ, tỉnh: Tỉnh Sơn La Mẫu số 09a-CK/TSC  
 Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La  
 Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Công Nghệ Thông tin và Truyền thông  
 Mã đơn vị: 1100161  
 Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG 

Năm 2022 

 

Stt Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu 

Nước sản 
xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Giá mua/thuê Hình thức mua 
sắm/thuê 

Nhà cung cấp 

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, khuyến 
mãi thu được 
khi thực hiện 

mua sắm 

Việc sử dụng các khoản 
hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 
Ghi 
chú 

(nếu có) (người bán) 
(Nghìn đồng) 

Nộp NSNN 
Được để lại 

đơn vị 
(Nghìn đồng) 

(nếu có) (Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Đầu tư xây dựng, mua sắm       91.500          

4 Tài sản cố định khác       91.500          

 
Bảo hiểm cháy nổ (2022 - 
2027) 

 1      35.000          

 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (5c) 

cái 1      11.300          

 

Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (5c) 

cái 1      11.300          

 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (5c) 

cái 1      11.300          

 

Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (5c) 

cái 1      11.300          

 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (5c) 

cái 1      11.300          
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Stt Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu 

Nước sản 
xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Giá mua/thuê Hình thức mua 
sắm/thuê 

Nhà cung cấp 

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, khuyến 
mãi thu được 
khi thực hiện 

mua sắm 

Việc sử dụng các khoản 
hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 
Ghi 
chú 

(nếu có) (người bán) 
(Nghìn đồng) 

Nộp NSNN 
Được để lại 

đơn vị 
(Nghìn đồng) 

(nếu có) (Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

II Tài sản giao mới       45.200          

4 Tài sản cố định khác       45.200          

 

Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (Q4/2022 - 4c) 

cái 1      11.300          

 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (Q4/2022 - 4c) 

cái 1      11.300          

 

Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (Q4/2022 - 4c) 

cái 1      11.300          

 

Ổ cứng máy tính chủ HPE 
1.2TB 12G SAS 10K RPM 
SFF 2.5” SC (Q4/2022 - 4c) 

cái 1      11.300          

V 
Tài sản có phương thức 
hình thành khác 

      3.246.155          

4 Tài sản cố định khác       3.246.155          

 Chứng thư số SSL 2022 
phần 
mềm 

1      25.575          

 
Ổ cứng máy tính chủ HP HP 
3TB SAS 7.2K 6Gbps (4c) 

cái 1      13.000          

 
Ổ cứng máy tính chủ HP HP 
3TB SAS 7.2K 6Gbps (4c) 

cái 1      13.000          

 
Ổ cứng máy tính chủ HP HP 
3TB SAS 7.2K 6Gbps (4c) 

cái 1      13.000          

 
Ổ cứng máy tính chủ HP HP 
3TB SAS 7.2K 6Gbps (4c) 

cái 1      13.000          

 
Phần mềm diệt virus Kapper 
2022 

phần 
mềm 

1      25.000          

 

Thiết bị tường lửa Palo Alto 
Networks PA-3220 (KTX 
2022) 

Chiếc 1      1.571.790          

 



3 

Stt Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Nhãn hiệu 

Nước sản 
xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Giá mua/thuê Hình thức mua 
sắm/thuê 

Nhà cung cấp 

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, khuyến 
mãi thu được 
khi thực hiện 

mua sắm 

Việc sử dụng các khoản 
hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 
Ghi 
chú 

(nếu có) (người bán) 
(Nghìn đồng) 

Nộp NSNN 
Được để lại 

đơn vị 
(Nghìn đồng) 

(nếu có) (Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Thiết bị tường lửa Palo Alto 
Networks PA-3220 (KTX 
2022) 

Chiếc 1      1.571.790          

 Tổng cộng       3.382.855          

 



 

1  
 Bộ, tỉnh: Tỉnh Sơn La Mẫu số 09b-CK/TSC 

 Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La  
 Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Công Nghệ Thông tin và Truyền thông  
 Mã đơn vị: 1100161  
 Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 

Năm 2022 

 

STT 
Danh mục trụ sở làm 
việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp 

Công khai về đất Công khai về nhà 

Ghi 
chú 

Diện 
tích 

Giá trị 
quyền sử 
dụng đất 
theo sổ kế 

toán  

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng 
diện tích 
sàn sử 
dụng 

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai 

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2)) 

Trụ sở 
làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp  

Sử dụng khác Nguyên giá 
Giá trị còn 

lại 

Trụ sở 
làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp 

Sử dụng khác Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

 
Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên  
doanh, 

liên 
kết 

Sử 
dụng 
hỗn 
hợp 

(m2)  
(Nghìn 
đồng) 

 (m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Nhà để máy nổ         2010 1  49.498  6.578 1             

2 Phòng làm việc         2010 1  628.961  83.589 1             

3 
Phòng làm việc 
Giám đốc 

        2010 1  111.172  14.775 1             

 Tổng cộng:                  3  789.631  104.942 3              
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 Bộ, tỉnh: Tỉnh Sơn La Mẫu số 09c-CK/TSC  
 Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La  
 Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Công Nghệ Thông tin và Truyền thông  
 Mã đơn vị: 1100161  
 Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 

Năm 2022 

 

STT 
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức 
Bộ phận sử dụng 

Số 
lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 
Mục đích sử dụng 

(Nghìn đồng) 

Tổng cộng 

Nguyên giá 

Giá trị còn lại 

Phục vụ 
chức danh 

có tiêu 
chuẩn 

Phục vụ 
công tác 
chung 

Phục vụ 
hoạt 
động 

đặc thù 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

Nguồn ngân 
sách 

Nguồn khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Tài sản cố định khác  235  10.310.123  9.937.373  372.750  5.383.801        

1 Bàn ghế tiếp khách Đài Loan 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.150  11.150     x       

2 
Bàn hội trường ovan (điều chuyển 
STTTT 2022) 

BP Hành chính 1  23.539    23.539  5.885  x      

3 
Bản quyền phần mềm Kasspersky 
cho THDL 2020 

BP Kỹ thuật 1  16.000  16.000      x      

4 Bảo hiểm cháy nổ (2022 - 2027) 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  35.000  35.000    28.000  x      

5 

Bình chữa cháy FM-200 và vật tư 
phụ kiện bình chữa cháy FM-200 
hoặc tương đương loại 50 lít, nạp 
91 lb hóa chất HFC227ea (FM-
200) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  170.879  170.879    51.264  x      

6 Bộ định tuyến Vigor 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  7.835  7.835      x      

7 Bộ lưu điện APC UPS 10KVA-02 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  185.900  185.900      x      

8 
Bộ nhớ Ram máy tính chủ DDR4 
32G 

BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    5.200  x      

9 
Bộ nhớ trong HP 32GB Dual Rank 
x4 DDR4-19200 2400MHz 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    6.780  x      

 

 
QLTS.VN  
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STT 
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức 
Bộ phận sử dụng 

Số 
lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 
Mục đích sử dụng 

(Nghìn đồng) 

Tổng cộng 

Nguyên giá 

Giá trị còn lại 

Phục vụ 
chức danh 

có tiêu 
chuẩn 

Phục vụ 
công tác 
chung 

Phục vụ 
hoạt 
động 

đặc thù 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

Nguồn ngân 
sách 

Nguồn khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 
Bộ nhớ trong máy chủ Dell 16GB 
2Rx8 DDR4-19200 2400MHz EEC 
RDIMM (1) (02-KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  8.987  8.987    5.392  x      

11 
Bộ nhớ trong máy chủ Dell 16GB 
2Rx8 DDR4-19200 2400MHz EEC 
RDIMM (2) (02-KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  8.987  8.987    5.392  x      

12 
Bộ nhớ trong Ram máy chủ DDR4 
HPE 32Gb PC4 19200 2400Mhz 
(Hosting) 

BP Kỹ thuật 1  11.300    11.300  6.780  x      

13 

Bộ nhớ trong Ram máy tính chủ 
DDR4 Dell 16GB PC4-19200 
2400Mhz 2Rx8 
(SNPHND)7C/16GB (1) 

BP Kỹ thuật 1  10.690  10.690    6.414  x      

14 

Bộ nhớ trong Ram máy tính chủ 
DDR4 Dell 16GB PC4-19200 
2400Mhz 2Rx8 
(SNPHND)7C/16GB (2) 

BP Kỹ thuật 1  10.690  10.690    6.414  x      

15 

Bộ nhớ trong Ram máy tính chủ 
DDR4 Dell 16GB PC4-19200 
2400Mhz 2Rx8 
(SNPHND)7C/16GB (3) 

BP Kỹ thuật 1  10.690  10.690    6.414  x      

16 

Bộ nhớ trong Ram máy tính chủ 
DDR4 Dell 16GB PC4-19200 
2400Mhz 2Rx8 
(SNPHND)7C/16GB (4) 

BP Kỹ thuật 1  10.690  10.690    6.414  x      

17 
Bộ thiết bị kết nối và hiển thị KVM 
(01-KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  63.536  63.536    38.122  x      

18 Cạc điều khiển HP SCO8e Kho 1  8.520  8.520      x      

19 Cạc điều khiển HP Storage Works Kho 1  53.010  53.010      x      

20 
Cải tạo, sửa chữa, phòng làm việc 
2019 (điều chuyển ODA 2022) 

BP Hành chính 1  209.026    209.026  132.383  x      

21 
Chứng thư số quốc tế GeoTrust 
True BusinessID sonla.gov.vn 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  25.576  25.576      x      

22 Chứng thư số SSL 2020 BP Kỹ thuật 1  25.576  25.576      x      

  
QLTS.VN  
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STT 
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức 
Bộ phận sử dụng 

Số 
lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 
Mục đích sử dụng 

(Nghìn đồng) 

Tổng cộng 

Nguyên giá 

Giá trị còn lại 

Phục vụ 
chức danh 

có tiêu 
chuẩn 

Phục vụ 
công tác 
chung 

Phục vụ 
hoạt 
động 

đặc thù 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

Nguồn ngân 
sách 

Nguồn khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23 Chứng thư số SSL 2021 BP Kỹ thuật 1  25.576  25.576      x      

24 Chứng thư số SSL 2022 BP Kỹ thuật 1  25.575  25.575      x      

25 
Điều hòa Daikin FVRN công suất 
lớn 2020 

BP Kỹ thuật 1  67.000  67.000    41.875  x      

26 Điều hòa LG F18HN-01 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  26.600  26.600      x      

27 Điều hòa LG F18HN-02 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  24.200  24.200      x      

28 
Điều hoà nhiệt độ Mishusishi 
12000BTU (Đ/C trụ sở 5c) 

Phòng giám đốc 1  8.500  8.500      x      

29 
Điều hoà nhiệt độ Mishusishi 
12000BTU (Đ/C trụ sở 5c) 

BP Kỹ thuật 1  8.500  8.500      x      

30 
Điều hoà nhiệt độ Mishusishi 
12000BTU (Đ/C trụ sở 5c) 

BP Kỹ thuật 1  8.500  8.500      x      

31 
Điều hoà nhiệt độ Mishusishi 
12000BTU (Đ/C trụ sở 5c) 

BP Đào tạo phần mềm 1  8.500  8.500      x      

32 
Điều hoà nhiệt độ Mishusishi 
12000BTU (Đ/C trụ sở 5c) 

BP Hành chính 1  8.500  8.500      x      

33 Điều hòa Samsung18000 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  23.185  23.185      x      

34 Firewall - Cisco ASA5510 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  64.889  64.889      x      

35 Hệ thống báo động báo khói 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  17.470  17.470      x      

36 
Hệ thống lưu điện chuyên dụng cho 
05 máy chủ Riello (Đ/c SNV) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  342.440  342.440    42.832  x      

37 
Hệ thống lưu điện: Giá đỡ kết nối 
hệ thống 40 bình Ắc quy (03-KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  383.460  383.460    230.076  x      

38 

HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ SAO 
LƯU SAN HP StorageWork 
MSA2012sa SC Modular Smart 
Array 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  185.900  185.900      x      

 
 
QLTS.VN  



4 

STT 
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức 
Bộ phận sử dụng 

Số 
lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 
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Nguồn khác 
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39 Lưu điện APC UPS 10KVA 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  185.900  185.900      x      

40 Máy ảnh Kỹ thuật số  Canon 600D 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  26.950  26.950      x      

41 Máy chiếu đa năng KTS Casio XJ BP Kỹ thuật 1  23.500  23.500    4.700  x      

42 
Máy chủ có chức năng tường lửa 
(firewalll) và định tuyến tên miền 
Server Dell R220 (Đ/c SNV) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  64.872  64.872      x      

43 Máy chủ HP Proliant DL380 G6 01 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  152.900  152.900      x      

44 
Máy chủ HP Proliant DL380 G7-
02 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  141.900  141.900      x      

45 
Máy chủ Server Dell R430 1 (Đ/c 
SNV 4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  108.320  108.320      x      

46 
Máy chủ Server Dell R430 2 (Đ/c 
SNV 4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  108.320  108.320      x      

47 
Máy chủ Server Dell R430 3 (Đ/c 
SNV 4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  108.320  108.320      x      

48 
Máy chủ Server Dell R430 4 (Đ/c 
SNV 4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  117.442  117.442      x      

49 
Máy chủ tích hợp dữ liệu HPE 
Proliant DL380 Gen10 (01) (03-
KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  440.000  440.000    264.000  x      

50 
Máy chủ tích hợp dữ liệu HPE 
Proliant DL380 Gen10 (02) (03-
KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  440.000  440.000    264.000  x      

51 
Máy chủ tích hợp dữ liệu HPE 
Proliant DL380 Gen10 (03) (03-
KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  436.700  436.700    262.020  x      

52 
Máy in đen trắng HP LaserJet Pro 
M404DN 

BP Hành chính 1  9.977  9.977    5.986  x      

53 Máy khoan bê tông BP Kỹ thuật 1  5.760  5.760      x      

54 
Máy phát điện 3 pha Genmac 
80KVA BETA G80IO 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  949.400  949.400    759.520  x      
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55 
Máy tính để bàn FPT ELEAD Intel 
G390 

BP Hành chính 1  11.224  11.224    2.245  x      

56 
Máy tính để bàn FPT ELEAD LQ 
19.812 

BP Đào tạo phần mềm 1  14.725  14.725    2.945  x      

57 
Máy tính để bàn FPT ELEAD LQ 
19.812 (ĐT Binh 4c) 

BP Đào tạo phần mềm 1  14.725  14.725    2.945  x      

58 
Máy tính để bàn FPT ELEAD LQ 
19.812 (ĐT Lieu 4c) 

BP Đào tạo phần mềm 1  14.725  14.725    2.945  x      

59 
Máy tính để bàn FPT ELEAD LQ 
19.812 (KT Kiên 4c) 

BP Đào tạo phần mềm 1  14.725  14.725    2.945  x      

60 
Máy tính xách tay XT01: Acer 
Travelmate P214-53-33Z4 (01-TX) 

Phòng Phó giám đốc 1  14.982  14.982    8.989 x       

61 
Máy tính xách tay XT01: Acer 
Travelmate P214-53-33Z4 (02-TX) 

Phòng giám đốc 1  14.982  14.982    8.989 x       

62 
Máy tính xách tay XT01: Acer 
Travelmate P214-53-33Z4 (03-TX) 

BP Kỹ thuật 1  14.982  14.982    8.989  x      

63 
Máy vi tính để bàn FPT Elead 
QF20.55 (1) 

BP Hành chính 1  13.937  13.937    8.362  x      

64 
Máy vi tính để bàn FPT Elead 
QF20.55 (2) 

BP Hành chính 1  13.937  13.937    8.362  x      

65 
Máy vi tính để bàn FPT Elead 
QF20.91 (1) 

BP Đào tạo phần mềm 1  14.971  14.971    8.983  x      

66 
Máy vi tính để bàn FPT Elead 
QF20.91 (2) 

BP Kỹ thuật 1  14.971  14.971    8.983  x      

67 
Nâng cấp hệ thống thư điện tử công 
vụ  

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  334.716  334.716    334.716  x      

68 
Ổ cứng Dell 500B 7.2K 6GV 3.5 
(01) 

BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    5.200  x      

69 
Ổ cứng Dell 500B 7.2K 6GV 3.5 
(02) 

BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    5.200  x      
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70 
Ổ cứng HP 3000GB 6G SATA 
7200 rpm 3.5 inch 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  12.450  12.450      x      

71 
Ổ cứng HP 3000GB 6G SATA 
7200 rpm 3.5 inch 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  12.450  12.450      x      

72 
Ổ cứng HPE 300GB 10K 6G 2.5" 
SAS (1) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  6.780  6.780    4.068  x      

73 
Ổ cứng HPE 300GB 10K 6G 2.5" 
SAS (2) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  6.780  6.780    4.068  x      

74 
Ổ cứng HPE 300GB 10K 6G 2.5" 
SAS (3) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  6.780  6.780    4.068  x      

75 
Ổ cứng HPE 300GB 10K 6G 2.5" 
SAS (4) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  6.780  6.780    4.068  x      

76 
Ổ cứng HPE 300GB 10K 6G 2.5" 
SAS (5) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  6.780  6.780    4.068  x      

77 Ổ cứng máy chủ (01-may chủ thuê) BP Kỹ thuật 1  13.000    13.000  5.200  x      

78 Ổ cứng máy chủ (02-may chủ thuê) BP Kỹ thuật 1  13.000    13.000  5.200  x      

79 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch  (2c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    2.260  x      

80 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch  (2c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    2.260  x      

81 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch  (3c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300    11.300  2.260  x      

82 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch  (3c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300    11.300  2.260  x      

83 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch  (4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    2.260  x      
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84 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch  (4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    2.260  x      

85 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch  (4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    2.260  x      

86 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch  (4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    2.260  x      

87 
Ổ cứng máy chủ cho HP Gen9 và 
Gen10 1200GB 6G SAS 10000 
rpm 2.5 inch (3c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300    11.300  2.260  x      

88 Ổ cứng máy chủ Dell 500gb (01) BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    5.200  x      

89 Ổ cứng máy chủ Dell 500gb (02) BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    5.200  x      

90 
Ổ cứng máy chủ HP 3TB 6G 
P2000 (QK703A) (1) 

BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    7.800  x      

91 
Ổ cứng máy chủ HP 3TB 6G 
P2000 (QK703A) (2) 

BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    7.800  x      

92 
Ổ cứng máy chủ HP 3TB 6G 
P2000 (QK703A) (3) 

BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    7.800  x      

93 
Ổ cứng máy chủ HP 3TB 6G 
P2000 (QK703A) (4) 

BP Kỹ thuật 1  13.000  13.000    7.800  x      

94 
Ổ cứng máy chủ HPE Proliant 
DL380 Gen10 Dell 1.2TB 6Gb 
2.5" SAS (1) (02-KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  8.338  8.338    5.003  x      

95 
Ổ cứng máy chủ HPE Proliant 
DL380 Gen10 Dell 1.2TB 6Gb 
2.5" SAS (2) (02-KTX) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  8.338  8.338    5.003  x      

96 
Ổ cứng máy tính chủ HP HP 3TB 
SAS 7.2K 6Gbps (4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  13.000  13.000    10.400  x      

97 
Ổ cứng máy tính chủ HP HP 3TB 
SAS 7.2K 6Gbps (4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  13.000  13.000    10.400  x      

98 
Ổ cứng máy tính chủ HP HP 3TB 
SAS 7.2K 6Gbps (4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  13.000  13.000    10.400  x      
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Số 
lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 
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99 
Ổ cứng máy tính chủ HP HP 3TB 
SAS 7.2K 6Gbps (4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  13.000  13.000    10.400  x      

100 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(5c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

101 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(5c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

102 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(5c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

103 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(5c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

104 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(5c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

105 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(Q4/2022 - 4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

106 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(Q4/2022 - 4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

107 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(Q4/2022 - 4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

108 
Ổ cứng máy tính chủ HPE 1.2TB 
12G SAS 10K RPM SFF 2.5” SC 
(Q4/2022 - 4c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.300  11.300    9.040  x      

109 Ổ cứng máy tính HPDualport-01 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  6.500  6.500      x      

110 Ổ cứng máy tính HPDualport-02 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  6.500  6.500      x      

111 Ổ cứng máy tính HPDualport-03 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  6.500  6.500      x      
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112 
Ổ cứng WD My cloud home 8TB 
(01) 

BP Kỹ thuật 1  27.000  27.000    10.800  x      

113 
Ổ cứng WD My cloud home 8TB 
(02) 

BP Kỹ thuật 1  27.000  27.000    10.800  x      

114 Phần mềm diệt virus Kapper 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  15.000  15.000      x      

115 Phần mềm diệt virus Kapper 2021 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  25.000  25.000      x      

116 Phần mềm diệt virus Kapper 2022 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  25.000  25.000      x      

117 Phần mềm Kaspersky L2 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  16.000  16.000      x      

118 
Phần mềm kế toán sự nghiệp MISA 
Mimosa 

Kho 1  11.000  11.000      x      

119 
Phần mềm kế toán sự nghiệp MISA 
Mimosa 2021 

BP Hành chính 1  5.000  5.000      x      

120 Phần mềm máy tính Missha 2014 BP Hành chính 1  6.000  6.000      x      

121 Phần mềm Microsoft  Office 2003 BP Kỹ thuật 1  13.097  13.097      x      

122 
Phần mềm theo dõi và quản trị an 
ninh mạng phát hiện chống xâm 
nhập (ISA) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  42.849  42.849      x      

123 
Phần mềm Winddow 2000 
Professional 

Kho 1  13.347  13.347      x      

124 
Phần mềm Winddow Server 2003 
CLP+CD 

Kho 1  27.401  27.401      x      

125 
Phần mềm Windows Svr Std 2008 
- 01 

Kho 1  22.000  22.000      x      

126 
Phần mềm Windows Svr Std 2008 
- 02 

Kho 1  22.000  22.000      x      

127 
Phần mềm Windows Svr Std 2008 
- 03 

Kho 1  22.000  22.000      x      

128 
Phần mềm Windows Svr Std 2008 
- 04 

Kho 1  22.000  22.000      x      
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức 
Bộ phận sử dụng 

Số 
lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 
Mục đích sử dụng 

(Nghìn đồng) 

Tổng cộng 

Nguyên giá 

Giá trị còn lại 

Phục vụ 
chức danh 

có tiêu 
chuẩn 

Phục vụ 
công tác 
chung 

Phục vụ 
hoạt 
động 

đặc thù 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

Nguồn ngân 
sách 

Nguồn khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

129 
Phần mềm Windows Svr Std 2008 
- 05 

Kho 1  22.000  22.000      x      

130 
Phần mềm Windows Svr Std 2008 
- 06 

Kho 1  22.000  22.000      x      

131 
Phần mềm Windows Svr Std 2008 
- 07 

Kho 1  22.000  22.000      x      

132 QLTS.VN Misha BP Hành chính 1  13.000  13.000      x      

133 Ram HP Prolian DL 01 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

134 Ram HP Prolian DL 02 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

135 Ram HP Prolian DL 03 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

136 Ram HP Prolian DL 04 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

137 Ram HP Prolian DL 05 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

138 Ram HP Prolian DL 06 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

139 Ram HP Prolian DL 07 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

140 Ram HP Prolian DL 08 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

141 Ram HP Prolian DL 09 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

142 Ram HP Prolian DL 10 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

143 Ram HP Prolian DL 11 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

144 Ram HP Prolian DL 12 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

145 Ram HP Prolian DL 13 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      
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STT 
Danh mục xe ô tô và tài sản khác 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức 
Bộ phận sử dụng 

Số 
lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai 
Mục đích sử dụng 

(Nghìn đồng) 

Tổng cộng 

Nguyên giá 

Giá trị còn lại 

Phục vụ 
chức danh 

có tiêu 
chuẩn 

Phục vụ 
công tác 
chung 

Phục vụ 
hoạt 
động 

đặc thù 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

Nguồn ngân 
sách 

Nguồn khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

146 Ram HP Prolian DL 14 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

147 Ram HP Prolian DL 15 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

148 Ram HP Prolian DL 16 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  5.940  5.940      x      

149 
Ram máy chủ HP Dell Dòng đời 
ram ddr4 (3c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  13.000    13.000  2.600  x      

150 
Ram máy chủ HP Dell Dòng đời 
ram ddr4 (3c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  13.000    13.000  2.600  x      

151 
Ram máy chủ HP Dell Dòng đời 
ram ddr4 (3c) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  13.000    13.000  2.600  x      

152 
Rèm cửa gỗ ngang (điều chuyển 
ODA 2022) 

BP Hành chính 11  8.100    8.100    x      

153 
Rèm cửa sáo ngang ( điều chuyển 
ODA 2022) 

BP Hành chính 25  5.875    5.875    x      

154 
Rèm cửa sáo ngang ( điều chuyển 
ODA 2022) 

BP Hành chính 40  9.400    9.400    x      

155 
Smart Tivi LG 55 - UH650T (Đ/c 
SNV) 

BP Kỹ thuật 1  27.800  27.800      x      

156 
Thiết bị chống sét nguồn điện 3 pha 
phòng máy chủ 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  19.281  19.281    7.230  x      

157 
Thiết bị mạng (điều chuyển ODA 
2022) 

BP Kỹ thuật 1  6.610    6.610    x      

158 Thiết bị mạng Switch (Đ/c SNV) 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  38.940  38.940      x      

159 
Thiết bị tường lửa Palo Alto 
Networks PA-3220 (KTX 2022) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  1.571.790  1.571.790    1.257.432  x      

160 
Thiết bị tường lửa Palo Alto 
Networks PA-3220 (KTX 2022) 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  1.571.790  1.571.790    1.257.432  x      

161 Tủ COMRACK 42U1000 
Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  11.990  11.990      x      

162 
Tủ điều khiển xả khí HT FM-200 
HCVR-3 

Trung tâm Tích Hợp dữ 
liệu 

1  14.901  14.901      x      
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